	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	VĂN PHÒNG
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN

Từ ngày 20/4/2015 đến ngày 25/4/2015
	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên loại và trích yếu nội dung của       văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	524 /QĐ-TTg
	4/20/2015
	Quyết định V/v phê duyệt củng cố phát triển mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã hội  
	
	

	2. 
	Bộ Tài chính
	5162 /BTC-QLN
	4/20/2015
	V/v đánh giá các dự án do OFID tài trợ 
	
	

	3. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	2255 /BKHĐT
	4/20/2015
	V/v bổ sung vốn cho dự án di dân khẩn cấp ra khỏi vùng thiên tai 
	
	

	4. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	2249 /BKHĐT
	4/20/2015
	V/v triển khai hệ thống thông tin phục vụ công tác giám sát  
	
	

	5. 
	Bộ Ngoại giao
	19/2015 /TB-LPQT
	4/20/2015
	V/v điều ước quốc tế có hiệu lực 
	
	

	6. 
	Bộ Nội vụ
	1671 /BNV-CCVC
	4/20/2015
	V/v tuyển dụng vào công chức không qua thi tuyển 
	
	

	7. 
	Bộ Tư pháp
	1273 /BTP-QLXL
	4/20/2015
	V/v Báo cáo tình hình ứng dụng CNTT 
	
	

	8. 
	Bộ Tư pháp
	1270 /BTP-TCTHA
	4/20/2015
	V/v Báo cáo kết quả công tác thi hành án hành chính 
	
	

	9. 
	Bộ Giao thông - Vận tải
	11 /2015/TT-BGTVT
	4/20/2015
	Thông tư quy định kiểm tra thiết bị tín hiệu đuôi tàu thay thế toa xe trưởng tàu trên các đoàn tàu hàng  
	01/7/2015
	

	10. 
	Bộ Công thương
	06 /CT-BCT
	4/20/2015
	V/v đẩy mạnh công tác CCTTHC 
	
	

	11. 
	Bộ Tài chính
	54 /2015/TT-BTC
	4/21/2015
	Thông tư quy định thu phí sát hạch bổ nhiệm công chức viên; lệ phí cấp thẻ công chứng viên, cấp giấy đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng
	08/6/2015
	

	12. 
	Bộ Tài chính
	53 /2015/TT-BTC
	4/21/2015
	Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 127/2013/TT-BTC ngày 06/9/2013 quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
	06/6/2015
	

	13. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	528 /QĐ-TTg
	4/21/2015
	Quyết định V/v xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia 
	
	

	14. 
	Bộ Giao thông - Vận tải
	5023 /BGTVT-VT
	4/21/2015
	V/v Báo cáo hiện trạng và quy hoạhc bến xe giai đoạn 2015-2020 
	
	

	15. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển NT
	3220 /BNN-KH
	4/21/2015
	V/v xuất dự trữ quốc gia hạt giống cây 
	
	

	16. 
	Văn phòng Chính Phủ
	2727 /VPCP-PL
	4/21/2015
	V/v báo cáo kết quả kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tư Pháp  
	
	

	17. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	2300/BKHĐT-KTDV
	4/21/2015
	V/v đề nghị cung cấp chứng từ quyết toán chương trình tín dụng chuyên ngành JICA 
	
	

	18. 
	Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
	1540 /TB-BVHTTDL
	4/21/2015
	Thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ văn hoá thể thao và Du lịch tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang  
	
	


	19. 
	Bộ Tư pháp
	1299 /BTP-HCTP
	4/21/2015
	V/v xin ý kiến góp ý đối với dự án pháp lệnh Đào tạo một số chức danh tư pháp 
	
	

	20. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	1178 /BTTTT
	4/21/2015
	V/v ban hành khung kiến trúc Chính Phủ điện tử VN 
	
	

	21. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	06 /CT-TTg
	4/21/2015
	V/v tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách  
	
	

	22. 
	Chính phủ
	37 /2015/NĐ-CP
	4/22/2015
	Nghị định V/v quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng  
	15/6/2015
	

	23. 
	Văn phòng Chính Phủ
	2813 /VPCP
	4/22/2015
	V/v phát hiện xử lý các hành ci gian lận trong kinh doanh xăng dầu 
	
	

	24. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	2380/BKHĐT-KTĐP
	4/22/2015
	V/v Thông báo bổ sung kinh phí thực hiện chính scáh theo quyết định 755 
	
	

	25. 
	Bộ Nội vụ
	1757 /BNV-TCT
	4/22/2015
	V/v đề nghị hỗ trợ cung cấp thông tin cho cuốn sổ tay 70 năm ngành tổ chức Nhà nước  
	
	

	26. 
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	16 /2015/TT-BLĐTBXH
	4/22/2015
	Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 75/2014/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
	06/6/2015
	

	27. 
	Văn phòng Chính Phủ
	145 /TB-VPCP
	4/22/2015
	Thông báo kết luận của Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải Trường ban chỉ đạo Nhà nước về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng 
	
	

	28. 
	Bộ Tư pháp
	1324 /BTP-PBGDPL
	4/22/2015
	V/v hướng dẫn thực hiện Đề án tuyên truyền phổ biến pháp luật  
	
	

	29. 
	Bộ Tư pháp
	1316 /BTP-KTr
	4/22/2015
	V/v tự kiểm tra văn bản QPPL 
	
	

	30. 
	Bộ Tư pháp
	1306 /BTP-PBGDPL
	4/22/2015
	V/v rà soát đánh giá tình hình xây dựng thực hiện hương ước quy ước  
	
	

	31. 
	Bộ Xây dựng
	898 /BXD-PTĐT
	4/23/2015
	V/v tình hình thực hiện xây dựng đô thị tăng trưởng xanh 
	
	

	32. 
	Bộ Tài chính
	5392 /BTC-QLCS
	4/23/2015
	V/v Báo cáo tình hình xử lý xe mang biển số ngoại giao 
	
	

	33. 
	Bộ Tài chính
	5390 /BTC-QLCS
	4/23/2015
	V/v đính chính Công văn số 7855  
	
	

	34. 
	Bộ Giao thông - Vận tải
	5108 /BGTVT-ATGT
	4/23/2015
	V/v đề nghị sơ kết đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 171 
	
	

	35. 
	Bộ Giao thông - Vận tải
	5092 /BGTVT-TTr
	4/23/2015
	V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm siết chặt quản lý kinh doanh vận tải bằng xe ô tô 
	
	

	36. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	19 /2015/TT-BTNMT
	4/23/2015
	Thông tư quy định chi tiết việc thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và mẫu giấy chứng nhận
	09/6/2015
	

	37. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	1492/BTNMT-TCMT
	4/23/2015
	V/v Báo cáo kết quả thực hiện kết luận kiểm tra các dự án xử lý ô nhiễm  
	
	

	38. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	1473/BTNMT-TCMT
	4/23/2015
	V/v góp ý dự thảo Nghị định của Chính Phủ quy định về xử phạt BVMT 
	
	

	39. 
	Bộ Tài chính
	5499 /BTC-QLCS
	4/24/2015
	V/v lấy ý kiến dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính Phủ  
	
	

	40. 
	Bộ Tài chính
	5467 /BTC-TCNH
	4/24/2015
	V/v dự thảo Thông tư hướng dẫn cơ chế huy động vốn của chính quyền địa phương 
	
	

	41. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	543 /QĐ-TTg
	4/24/2015
	Quyết định V/v bổ sung thành viên BCĐ quốc gia về tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ 
	
	

	42. 
	Bộ Công thương
	4133 /BCT-VPBC
	4/24/2015
	V/v đề xuất các nội dung thông tin tuyên truyền về hội nhập KTQT 
	
	

	43. 
	Chính phủ
	38 /2015/NĐ-CP
	4/24/2015
	Nghị định về quản lý chất thải và phế liệu  
	15/6/2015
	

	44. 
	Văn phòng Chính Phủ
	2887 /VPCP-KTN
	4/24/2015
	V/v Đề án tăng cường biên chế thiết bị cho lực lượng tham gia GTVT 
	
	

	45. 
	Văn phòng Chính Phủ
	2848 /VPCP-KGVX
	4/24/2015
	V/v xin ý kiến về đề nghị của Bộ Y tế thực hiện cơ chế quản lý theo ngành  
	
	

	46. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	1243 /KH-BTTTT
	4/24/2015
	kế hoạch thông tin tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ phát triển KTXH 
	
	

	47. 
	Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
	62 /BC-BVHTTDL
	4/25/2015
	Báo cáo kết quả 10 tháng triển khai kế hoạch số 1836 
	
	

	48. 
	Bộ Tài chính
	5510 /BTC-ĐT
	4/25/2015
	V/v đề nghị cấp kinh phí thực hiện dự án di dân khẩn cấp ra khỏi vùng thiên tai 
	
	

	49. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	544 /QĐ-TTg
	4/25/2015
	Quyết định V/v tháng hành động vì người cao tuổi VN  
	
	

	50. 
	Bộ Lao động, Thương binh &XH
	1503 /LĐTBXH
	4/25/2015
	V/v tổng kết 5 năm thực hiện chương trình hành động phòng chống mại dâm  
	
	

	51. 
	Bộ Ngoại giao
	1376 /BNG-HVNG
	4/25/2015
	V/v phối hợp khảo sát nhu cầu đào tạo bồi dưỡng cán bộ  
	
	

	52. 
	Bộ Tư pháp
	1369 /BTP
	4/25/2015
	V/v triển khai thực hiện Nghị định số 22 
	
	

	53. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	1275 /BTTT-CNTT
	4/25/2015
	V/v cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng CNTT 
	
	

	54. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	1262 /BTTT-CATT
	4/25/2015
	V/v đôn đốc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn GT trong dịp lễ 
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